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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH CÀ MAU                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:​​        /2016/NQ-HĐND                        Cà Mau, ngày       tháng 12 năm 2016
           Dự thảo

ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định một số định mức chi đảm bảo

hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI
 (Từ ngày    đến ngày    tháng 12 năm 2016)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số      /TTr-HĐND ngày      tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau về ban hành định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh và Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày      tháng 11 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách  HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất.
QUYẾT NGHỊ:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Định mức chi quy định tại Nghị quyết này được áp dụng đối với hoạt động của HĐND, Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND các cấp, đại biểu khách mời và cơ quan phục vụ trực tiếp hoạt động của HĐND các cấp.

Điều 2. Nguyên tắc chung

- Việc chi tiêu phục vụ hoạt động của Đại biểu HĐND, đại biểu khách mời tham gia các hoạt động của HĐND, Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện và cấp xã (sau đây gọi tắt là Văn phòng) phải có trong dự toán, bảo đảm đúng chế độ, định mức, đối tượng theo quy định tại Nghị quyết này và quy định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp nào thì ngân sách cấp đó chi. Các khoản chi nêu trên phải được dự toán hàng năm; được tổng hợp chung trong dự toán chi của Văn phòng cấp đó và quyết toán với ngân sách cùng cấp.

- Sử dụng kinh phí hoạt động được phân bổ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Đại biểu HĐND, đại biểu là khách mời đã được Văn phòng cấp triệu tập chi theo quy định này thì không được thanh toán các khoản nêu trên tại cơ quan, đơn vị mình. Các chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động HĐND không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo các quy định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.

Chương II

ĐỊNH MỨC CHI CỤ THỂ

Điều 3. Mức chi cho kỳ họp của HĐND

1. Tiền ăn
2. Tiền giải khát giữa buổi
3. Chế độ phòng nghỉ
4. Tiền bồi dưỡng
a) Chủ tọa kỳ họp

b) Thư ký kỳ họp

c) Đại biểu HĐND, Đại biểu khách mời

5. Kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức vào các ngày nghỉ, ngày lễ  

6. Khoán tiền tàu, xe cho Đại biểu HĐND và đại biểu khách mời đi phương tiện riêng đến địa điểm họp có khoảng cách từ 10 km trở lên:

7. Khoán chi công tác phục vụ kỳ họp HĐND
a) Cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh
b) Cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh
c) Bộ phận làm nhiệm vụ truyền hình trực tiếp

d) Tổ bảo vệ sức khỏe

đ) Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu

e) Tổ trực điện

g) Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh

h) Lái xe các huyện làm nhiệm vụ đưa đón đại biểu
Điều 4. Mức chi cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Văn phòng phục vụ cho hoạt động của HĐND

1. Chi ăn, giải khát, nghỉ, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND

2. Chi bồi dưỡng

a) Người chủ trì

b) Thư ký

c) Các thành viên dự họp theo danh sách họp

d) Cán bộ, công chức Văn phòng phục vụ cuộc họp, hội nghị, hội thảo
3. Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Văn phòng tổ chức vào các ngày nghỉ, ngày lễ   

4. Khoán tiền tàu, xe cho Đại biểu HĐND và đại biểu khách mời đi phương tiện riêng đến địa điểm họp có khoảng cách từ 10 km trở lên
Điều 5. Mức chi hỗ trợ tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, tiếp công dân theo chương trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND

1. Chế độ nghỉ

2. Khoán tiền tàu, xe

3. Tiền bồi dưỡng

a) Trưởng đoàn giám sát, khảo sát

b) Thành viên Đoàn giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND theo danh sách thành tham dự

c) Cán bộ, công chức Văn phòng và người lao động phục vụ đoàn

d) Đại biểu HĐND tiếp công dân hằng tuần tại trụ sở cơ quan HĐND các cấp theo phân công của Thường trực HĐND

4. Chi hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát

a) Hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri

b) Hỗ trợ điểm giám sát, khảo sát

c) Trường hợp Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cùng tiếp xúc cử tri chung một điểm:

5. Chi thuê tư vấn

Điều 6. Mức chi hỗ trợ, chi hoạt động cho đại biểu HĐND và cán bộ, công chức phục vụ hoạt động HĐND.

1. Kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

2. Phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND các cấp

a) Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động kiêm nhiệm

b) Chủ tịch HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm

3. Chi hỗ trợ đối với Trưởng, Phó Ban, Ủy viên kiêm nhiệm của các Ban của HĐND các cấp, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND và Thư ký kỳ họp HĐND hằng tháng được hỗ trợ tiền bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định

a) Trưởng Ban kiêm nhiệm

b) Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm 

c) Ủy viên kiêm nhiệm của các Ban

d) Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND, Phụ trách Thư ký

đ) Tổ phó Tổ đại biểu HĐND, Thành viên Thư ký

e) Đại biểu được bầu cử kiêm nhiệm nhiều chức danh

5. Kinh phí hoạt động của Tổ đại biểu HĐND các cấp

6. Mức chi bồi dưỡng phục vụ hoạt động thường xuyên HĐND

Điều 7. Chi trang phục

Điều 8. Hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng cho đại biểu HĐND

Điều 9. Khoán chi khai thác thông tin cho đại biểu HĐND

Điều 10. Mức chi mai táng phí, phúng điếu

a) Đại biểu HĐND khi qua đời được hỗ trợ mai táng phí

b) Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng phục vụ HĐND đương nhiệm và nghỉ hưu khi qua đời 

Điều 11. Mức chi hỗ trợ, thăm hỏi cho đơn vị, cá nhân

a) Đối với  tổ chức

b) Đối với cá nhân các đại biểu và cán bộ, công chức, người lao động, vợ hoặc chồng và cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng của đại biểu HĐND và cán bộ, công chức, người lao động; đối tượng gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật không nơi nương tựa; nhân dân vùng biển đảo, …

Điều 12. Mức chi quà tặng lưu niệm

a) Đại biểu HĐND khi kết thúc nhiệm kỳ; cán bộ, công chức, người lao động công tác tại Văn phòng khi nghỉ hưu

b) Đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu; người giữ chức vụ do HĐND bầu thôi giữ chức vụ

Điều 13. Mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc, chi tiêu tiếp khách trong nước; hỗ trợ đại biểu HĐND, cán bộ, công chức Văn phòng đi công tác nước ngoài

Điều 14. Mức chi bồi dưỡng soạn thảo, ban hành các văn bản
Điều 15. Mức hỗ trợ nghiên cứu của đại biểu HĐND

Điều 16. Mức hỗ trợ học tập cho đại biểu HĐND

Điều 17. Mức chi bồi dưỡng nghiệp vụ 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh triển khai thực hiện định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Nghị quyết này.

Điều 19. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh ban hành một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày   tháng 12 năm 2016.

	  Nơi nhận:  
 - Ủy ban TVQH;

 - Chính phủ;

 - Bộ Tài chính;

 - Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);

 - TT.Tỉnh ủy;

 - UBND tỉnh;

 - BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;

 - Đại biểu HĐND tỉnh;

 - TT HĐND, UBND huyện, tp;

 - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

 - Lưu: VT.
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Trần Văn Hiện


